	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 204/SLĐTBXH-VP

V/v đánh giá tình hình ứng dụng

công nghệ thông tin của Sở
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2018


Kính gửi:    Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Công văn số 06/STTTT-CNTT ngày 05/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Sở (có Bảng đánh giá gửi kèm theo).


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

	
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Nguyễn Trường Sơn


BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Công văn số        /SLĐTBXH-VP ngày         /02/2018
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình 
2. Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình 
3. Điện thoại: 0232.3822393                               Fax: 0232.3828488
4. Thư điện tử liên hệ: 
giangvh.sld@quangbinh.gov.vn
5. Tổng số cán bộ, công chức (kể cả đơn vị trực thuộc nhưng không bao gồm viên chức, hợp đồng lao động): 36 người.
II. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo:  Võ Hồng Giang
2. Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
3. Điện thoại cố định: 


 Điện thoại di động: 0912.098.698
4. Thư điện tử của người báo cáo: 
giangvh.sld@quangbinh.gov.vn
III. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Tổng số máy tính (bao gồm máy tính bàn và xách tay): 36 máy
2. Tổng số cán bộ, công chức được trang bị máy tính: 36 máy
3. Tổng số máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền: 36 máy
4. Băng thông kết nối Internet: Có 01 đường FTTH với 51.200 kbps

IV.  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

1. Các ứng dụng đã triển khai:

a. Phần mềm Quản lý nhân sự:            ( Có

          ( Không

b. Phần mềm Quản lý kế toán - tài chính: ( Có

          ( Không
c. Phần mềm Quản lý tài sản:               ( Có

          ( Không

d. Phần mềm Quản lý Thi đua - Khen thưởng: ( Có

( Không

e. Các ứng dụng nội bộ khác (nêu rõ tên ứng dụng):
- Phần mềm Quản lý hoạt động kháng chiến, thuê tư nhân xây dựng và sử dụng từ năm 2014.

- Quản lý Người có công chết trước 01/01/1995, thuê tư nhân xây dựng và sử dụng từ năm 2014.
f. Các ứng dụng chuyên ngành (Cung cấp theo bảng sau): 
DANH SÁCH CÁC ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH

	TT
	Tên ứng dụng
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan xây dựng ứng dụng
Đánh dấu [x] vào ô phù hợp
	Quy mô sử dụng
Đánh dấu [x] vào ô phù hợp
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu
 (Có: 1,

Không: 0)

	
	
	
	Bộ, ngành xây dựng
	Tỉnh xây dựng
	Tại CQNN cấp tỉnh
	Toàn tỉnh
	

	1
	Quản lý hồ sơ CBCCVC và đánh giá kết quả làm việc
	UBND tỉnh
	
	X
	
	X
	1

	2
	Quản lý trợ cấp ưu đãi người có công
	Bộ LĐTBXH
	X
	
	X
	
	1

	3
	Quản lý kế toán
	Trung ương
	X
	
	
	X
	1

	4
	Tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo
	UBND tỉnh
	
	X
	
	X
	1

	5
	Bảo hiểm xã hội
	Trung ương
	X
	
	
	X
	1

	6
	Quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở
	Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
	X
	
	
	X
	1

	7
	Quản lý hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội
	Bộ LĐTBXH
	X
	
	
	X
	1

	8
	Quản lý mộ, nghĩa trang liệt sĩ
	Bộ LĐTBXH
	X
	
	
	X
	1

	9
	Quản lý thương binh
	Bộ LĐTBXH
	X
	
	
	X
	1

	10
	Quản lý liệt sĩ
	Bộ LĐTBXH
	X
	
	
	X
	1

	11
	Quản lý điều tra mộ
	Bộ LĐTBXH
	X
	
	
	X
	1

	12
	Quản lý Bằng Tổ quốc ghi công
	Bộ LĐTBXH
	X
	
	
	X
	1


2. Dịch vụ công trực tuyến

a. Tổng số dịch vụ công (số lượng thủ tục hành chính của cơ quan):      75 TTHC
b. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: 
71 TTHC
c. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 
03 TTHC
DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỪ MỨC ĐỘ 3 

	TT
	Nhóm dịch vụ
	Tên dịch vụ
	Địa chỉ đăng tải dịch vụ
	Hiệu quả sử dụng

	
	
	
	
	Số lượng hồ sơ trực tuyến đã giải quyết trong năm
	Tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và không trực tuyến trong năm 

	1
	Dịch vụ công trực tuyến
	Thủ tục cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	www.quang binh.gov.vn
	
	61

	2
	Dịch vụ công trực tuyến
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	
	
	14

	3
	Dịch vụ công trực tuyến
	Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	
	
	


d. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:  
Chưa có.

V. NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tổng số cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại đơn vị (CNTT):
 
Không.
2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách về CNTT 
(văn bằng trong lĩnh vực CNTT):



Tiến sỹ: ……


Thạc sỹ: ……


Đại học: ……


Cao đẳng: ……


Trung cấp: ……


Khác: ……

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về An toàn bảo mật (CISSP, Security+, CISA, CISM…): ….................người

Số lượng CBCCVC có các chứng chỉ về Quản trị mạng (MCSE, MCSA, CCNA, CCNP…): ….................người

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về Quản trị cơ sở dữ liệu (MCDBA, OCA, OCM, OCP…): ….................người
Hiện nay, Sở chỉ có 01 cán bộ kiêm nhiệm về công nghệ thông tin của đơn vị, trình độ Đại học.
3. Kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức:
a. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc:

100%.
b. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng Internet để xử lý công việc: 

100%.
4. Đào tạo CNTT:

a. Số lượng CBCCVC được đào tạo về CNTT trong năm: …............... người

b. Tỷ lệ cán bộ, công chức được đào tạo: …................. %
VI. THÔNG TIN KHÁC
Vui lòng cung cấp thêm thông tin khác về tình hình ứng dụng CNTT ngoài các nội dung nêu trên và ý kiến khác (nếu có): 

Hiện nay, việc ứng dụng CNTT là nhu cầu không thể thiếu trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực đời sống của con người. Ứng dụng CNTT giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, hiệu quả hoạt động; tiết kiệm chi phí hành chính; rút gọn quy trình, thủ tục hành chính; tăng cường các mối quan hệ với các đơn vị…

Tuy nhiên, hiện nay hạ tầng kỹ thuật CNTT của tỉnh đầu tư ở mức tương đối, vừa đủ đáp ứng được nhu cầu triển khai các ứng dụng cần thiết. Vì vậy, việc ứng dụng CNTT vẫn còn nhiều hạn chế; một số phần mềm chuyên ngành chưa có như: đào tạo - dạy nghề, lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội…; nhiều cán bộ, công chức năng lực, trình độ về CNTT còn thấp. 

Trong thời gian đến, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT theo hướng đồng bộ, hiện đại; nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác CNTT và phổ cập kiến thức về CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; tranh thủ các nguồn vốn để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT trong các lĩnh vực cũng như hỗ trợ một số phần mềm liên quan đến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội./.
	Quảng Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2018
                     Người khai

                 Võ Hồng Giang
	Quảng Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Trường Sơn


3

